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TÓM TẮT 

Trước những thách thức về biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường, Nam Định đang tích 

cực triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững. Do đó, nông nghiệp tuần hoàn được 

coi là giải pháp thiết yếu nhằm tái tạo tài nguyên, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Nghiên cứu này đánh giá thực trạng 

phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại địa phương thông qua các thông tin định tính và định lượng đã được thu thập từ 

các báo cáo chuyên ngành, khảo sát người dân, tọa đàm, phỏng vấn sâu các cán bộ quản lý địa phương. Kết quả 

cho thấy, nhiều mô hình nông nghiệp tuần hoàn đã được áp dụng, tập trung vào xử lý, tái sử dụng phụ phẩm nông 

nghiệp nhằm tái tạo tài nguyên, góp phần tiết kiệm khoảng 15% chi phí phân bón, thức ăn chăn nuôi, cải thiện năng 

suất, môi trường và điều kiện lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ phẩm được thu hồi và tái chế còn hạn chế, phần lớn dựa 

theo kinh nghiệm truyền thống. Những rào cản chính được xác định là do chính sách, nhận thức, vốn, công nghệ và 

thị trường tiêu thụ sản phẩm vẫn còn hạn chế. Vì vậy, một số giải pháp chính đã được đề xuất nhằm thúc đẩy ứng 

dụng nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn trong thời gian tới. 

Từ khóa: Nông nghiệp, sản xuất, nông nghiệp tuần hoàn. 

Circular Economy in Agriculture: A Case Study in Nam Dinh Province 

ABSTRACT 

Facing with challenges of climate change, resource depletion, and environmental pollution, Nam Dinh province 

is actively restructuring its agricultural sector towards modernization and sustainability. In this context, circular 

agriculture is regarded as a crucial strategy to advance green and sustainable development. This study aimed to 

evaluate the current status of circular agriculture implementation in the province using qualitative and quantitative 

data collected from sector reports, farmers surveys, focusing on group discussions, and in-depth interviews with local 

management officials. The findings indicate that various circular agriculture models were implemented, focusing on 

the treatment and reuse of agricultural by-products. These practices have contributed to an estimated 15% reduction 

in input costs for fertilizers and animal feed, while also improving productivity, environmental conditions, and labor 

safety. However, the proportion of agricultural by-products that were recovered and recycled remained limited, mainly 

based on farmers‘ traditional experience. The main barriers identified were limited policies, awareness, capital, 

technology and product consumption markets. Therefore, some key solutions were proposed to promote the 

application of circular agriculture in the area in the coming time. 

Keywords: Agriculture, production, circular agriculture. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

SĆ phát triển mänh mẽ sân xuçt nông 

nghiệp nhìm đáp ăng nhu cæu lāćng thĆc ngày 

càng tëng trên thế giĉi đã dén tĉi quá trình khai 

thác tài nguyên Ċ măc đû cao, läm dĀng phân 

bón, thuøc bâo vệ thĆc vêt để tëng nëng suçt 

gây ra áp lĆc nghiêm trõng lên möi trāĈng nhā 

suy kiệt tài nguyên, gia tëng ö nhiễm và thúc 

đèy biến đùi khí hêu. Liên hiệp quøc āĉc tính 

mailto:mailanphuong@vnua.edu.vn


Nguyễn Thị Phương, Mai Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Hiền, Bạch Văn Thuỷ, Đỗ Thị Thanh Huyền 

1233 

nếu tiếp tĀc khai thác, sân xuçt, tiêu dùng và 

thâi ra möi trāĈng theo hāĉng tuyến tính này, 

đến nëm 2030 nhu cæu sĄ dĀng tài nguyên sẽ 

tëng gçp 3 læn, đ÷ng thĈi lāČng chçt thâi sẽ vāČt 

săc chðu tâi cþa möi trāĈng.  

Việt Nam cÿng khöng nìm ngoài xu hāĉng 

đò, theo thøng kê cþa FAO (2022), Việt Nam sĄ 

dĀng trung bình 418,4 kg/ha phân bón, vāČt xa 

so vĉi măc trung bình toàn cæu chî khoâng 

133,2 kg/ha. Trong khi đò, phĀ phèm nông 

nghiệp phát sinh khoâng 156,8 triệu tçn nëm 

2020, trong đò chþ yếu là phĀ phèm tĂ tr÷ng trõt 

(56,7%) và chën nuöi (39,1%) (Đú Hāćng, 2021). 

Chçt thâi chþ yếu là chçt hąu cć, cò thể tái täo, 

quay vòng sân xuçt nhāng phæn lĉn chāa đāČc 

thu gom và xĄ lý hiệu quâ. Các hoät đûng nông 

nghiệp chiếm khoâng 31% lāČng phát thâi khí 

nhà kính toàn cæu (United Nations Department 

of Economic and Social Affairs, 2021), khiến nông 

nghiệp truyền thøng trĊ thành lïnh vĆc phát thâi 

cao và tiêu tøn tài nguyên (Jurgilevich & cs., 

2016; Poore & Nemecek, 2018). 

Trong bøi cânh này, kinh tế tuæn hoàn 

(KTTH) đāČc xem là giâi pháp nhìm thýc đèy 

phát triển nông nghiệp bền vąng. Khác vĉi kinh 

tế tuyến tính, KTTH hāĉng tĉi việc tái sĄ dĀng 

tài nguyên trong chu trình khép kín däng vòng 

tròn (Jun & Xiang, 2011). Trong nông nghiệp, 

KTTH hāĉng đến xây dĆng các chuúi giá trð 

khép kín, nći chçt thâi cþa quá trình này trĊ 

thành đæu vào cþa quá trình khác, qua đò tái 

täo tài nguyên, giâm chi phí sân xuçt và nâng 

cao hiệu quâ möi trāĈng (Van Berkum & 

Dengerink, 2019).  

 Chính phþ Việt Nam đã xác đðnh KTTH là 

giâi pháp trõng tâm trong chiến lāČc phát triển 

nông nghiệp bền vąng đến nëm 2030 (Chính 

phþ, 2022) nhāng thĆc tế việc triển khai vén 

còn phân tán, công nghệ läc hêu, thiếu cć chế 

chính sách rõ ràng và hiệu quâ còn hän chế 

(University College Dublin, 2017; Ellen 

MacArthur Foundation, 2016; Nguyễn Thð Minh 

Hiền & Mai Lan Phāćng, 2023). 

Nam Đðnh là tînh thuûc Đ÷ng bìng sông 

H÷ng - có hćn 110.000ha đçt nông nghiệp, giá 

trð sân xuçt đät trên 18.000 tď đ÷ng nëm 2023 

(CĀc Thøng kê tînh Nam Đðnh, 2023). Mô hình 

sân xuçt nông nghiệp truyền thøng chþ yếu phĀ 

thuûc nhiều vào đæu vào hóa hõc vĉi hćn 179 

nghìn tçn phån bòn nëm 2019, khai thác tài 

nguyên theo chiều rûng, đ÷ng thĈi täo ra lāČng 

phĀ phèm hąu cć lĉn nhāng chāa đāČc tái täo 

hiệu quâ (SĊ Tài nguyên và Möi trāĈng, 2020). 

Đåy vĂa là thách thăc, vĂa là cć hûi để chuyển 

đùi sang mô hình sân xuçt KTTH nhìm nâng cao 

hiệu quâ, giâm phát thâi và phát triển bền vąng.  

Xuçt phát tĂ bøi cânh trên, bài viết nhìm 

đánh giá thĆc träng và nhąng rào cân trong quá 

trình áp dĀng KTTH trong sân xuçt nông 

nghiệp trên đða bàn tînh, têp trung vào hoät 

đûng tr÷ng trõt và chën nuöi; qua đò đề xuçt 

mût sø giâi pháp trõng tâm nhìm thýc đèy phát 

triển nông nghiệp tuæn hoàn (NNTH) täi Nam 

Đðnh trong thĈi gian tĉi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Dą liệu thă cçp về tình hình sân xuçt nông 

nghiệp và NNTH trên đða bàn đāČc thu thêp 

thông qua báo cáo tùng kết cþa CĀc Thøng kê 

tînh Nam Đðnh, báo cáo mô hình sân xuçt nông 

nghiệp cþa SĊ NN&PTNT, SĊ Tài nguyên và 

Möi trāĈng tînh Nam Đðnh 

Thöng tin sć cçp trong nghiên cău đāČc đāČc 

thu thêp thông qua khâo sát trĆc tiếp hai tác 

nhân chính: cán bû quân lĎ và đćn vð sân xuçt 

nông nghiệp, têp trung vào hai đøi tāČng chính là 

hû và trang träi. Phāćng pháp chõn méu ngéu 

nhiên phân tæng đã đāČc áp dĀng nhìm đâm bâo 

tính đäi diện cho đða bàn nghiên cău. Theo đò, 

hai huyện đāČc lĆa chõn bao g÷m: VĀ Bân, Ý Yên 

læn lāČt đäi diện cho hai lïnh vĆc tr÷ng trõt, chën 

nuôi cþa tînh. Täi múi huyện, hai xã điển hình 

đāČc lĆa chõn theo tiêu chí có mô hình NNTH 

đang vên hành, cĀ thể xã Hiền Lāćng, Hiền 

Khánh thuûc VĀ Bân; Yên CāĈng, Yên Lûc thuûc 

Ý Yên đã đāČc lĆa chõn. Täi múi huyện, phāćng 

pháp chõn méu ngéu nhiên đćn giân đāČc sĄ 

dĀng để lĆa chõn 40 đćn vð sân xuçt nông nghiệp 

täi hai xã trên. Theo đò tùng sø 67 hû nông dân 

và 8 trang träi chën nuöi tham gia khâo sát đã 

cung cçp đæy đþ các thông tin thông qua bâng 

hói. Nghiên cău cÿng tiến hành phóng vçn sâu 5 
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cán bû đða phāćng bao g÷m đäi diện cþa SĊ 

NN&PTNT, cán bû phòng nông nghiệp cþa hai 

huyện nhìm đánh giá thĆc träng chung về các 

chính sách phát triển nông nghiệp tuæn hoàn täi 

đða phāćng. Đ÷ng thĈi, nghiên cău tiến hành tù 

chăc tõa đàm vĉi 30 ngāĈi g÷m cán bû là đäi diện 

các cçp và các hû, trang träi trên đða bàn nghiên 

cău nhìm xác đðnh băc tranh chung về thĆc 

träng ăng dĀng NNTH và phân tích các rào cân 

chính ânh hāĊng tĉi khâ nëng ăng dĀng cþa hû 

và trang träi. 

Sau khi thu thêp, các dą liệu đāČc tiến 

hành tùng hČp, chõn lõc và tính toán các chî tiêu 

cæn thiết trên phæn mềm Excel để phân ánh 

thĆc träng và các rào cân ânh hāĊng đến ăng 

dĀng NNTH täi đða phāćng. Phāćng pháp thøng 

kê mô tâ là phāćng pháp phån tích cć bân đāČc 

sĄ dĀng trong nghiên cău. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn ở 

Nam Định 

3.1.1. Thực trạng phát triển nông nghiệp và 

phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

Nam Đðnh có tùng diện tích đçt nông 

nghiệp khá lĉn trong đò têp trung chþ yếu vào 

sân xuçt cåy hàng nëm, chën nuöi tråu, bñ và 

nuôi tr÷ng thþy sân nhā töm, cá. Trong nhąng 

nëm qua, mặc dù diện tích đçt nông nghiệp có 

xu hāĉng thu hẹp, đặc biệt vĉi diện tích sân 

xuçt lýa, cá töm nhāng qua khâo sát, nëng 

suçt và giá trð sân xuçt nông nghiệp tëng cho 

thçy sĆ câi thiện đáng kể trong hiệu quâ sân 

xuçt. Bên cänh đò, quy mö chën nuöi cþa tînh 

ngày càng tëng trāĊng, đặc biệt trâu, bò,  

gia cæm. Diện tích rĂng cÿng đāČc duy trì và  

cò xu hāĉng tëng nhẹ, điều này phân ánh  

nú lĆc trong công tác bâo vệ và mĊ rûng rĂng 

cþa tînh. 

Tr÷ng trõt têp trung chþ yếu vào các loäi 

cây tr÷ng chính nhā lýa, ngö, läc, rau màu. 

Trong nhąng nëm gæn đåy, tînh Nam Đðnh đã 

đèy mänh chuyển đùi cć cçu và phāćng thăc sân 

xuçt nông nghiệp, chú trõng phát triển các sân 

phèm đặc sân vùng miền theo tiêu chuèn 

OCOP. Toàn tînh hiện có trên 15.500ha rau 

canh tác theo quy trình GAP, hćn 5.000ha sân 

xuçt theo tiêu chuèn xuçt khèu và 1.500ha rau, 

trái cåy đāČc chăng nhên VietGAP. Tuy nhiên, 

các mô hình nông nghiệp hąu cć vén còn nhó lẻ, 

tĆ phát. Mặc dü đã cò nhąng bāĉc tiến trong 

ăng dĀng công nghệ và câi tiến phāćng thăc sân 

xuçt, nông nghiệp truyền thøng vén täo ra áp 

lĆc lĉn về phát thâi và chçt thâi. Vĉi diện  

tích lúa trên 141.000ha và sân lāČng hćn  

879.000 tçn/nëm, lāČng phĀ phèm tĂ rćm rä và 

trçu là rçt lĉn, læn lāČt khoâng 879.000 tçn và 

179.000 tçn múi nëm. Cåy ngö cò 2.842ha, đät 

sân lāČng 14.960 tçn, täo ra trên 36.951 tçn 

phĀ phèm (thân, lõi, vó). Vĉi 83ha läc, đät sân 

lāČng khoâng 141 tçn, täo ra khoâng 390 tçn 

phĀ phèm g÷m thân và và vó (Chi cĀc Thøng kê 

tînh Nam Đðnh, 2024). 

Chën nuöi trên đða bàn phæn lĉn vén theo 

quy mô hû nhó, dü nëm 2023 cò 163 trang träi 

chën nuöi. Việc xĄ lý phĀ phèm nhā phån, chçt 

đûn chu÷ng, thăc ën thĂa và xác gia súc còn hän 

chế. Trung bình múi nëm, tînh phát sinh 

khoâng 1,3 triệu tçn chçt thâi rín chën nuöi, 

cùng vĉi lāČng lĉn chçt thâi lóng tĂ vệ sinh 

chu÷ng träi. 

Nuôi tr÷ng thþy sân cÿng phát sinh nhiều 

phĀ phèm nhā chçt thâi và bài tiết cþa thþy 

sân trong nāĉc, thăc ën dā thĂa, xác chết, thuøc 

thú y; trong khâu chế biến còn phát sinh các 

phĀ phèm nhā vây, đæu, đuöi và các bû phên 

khác, nếu khöng đāČc xĄ lý phù hČp có thể gây ô 

nhiễm möi trāĈng nghiêm trõng.  

Nhìn chung, phĀ phèm nông nghiệp täi đða 

phāćng cò khøi lāČng lĉn và đa däng, chþ yếu là 

các vêt chçt có khâ nëng phån hþy sinh hõc và 

có thể tái sĄ dĀng nếu đāČc xĄ lĎ đýng cách. 

3.1.2. Kết quả ứng dụng sản xuất nông 

nghiệp tuần hoàn ở tỉnh Nam Định  

Nam Đðnh, có các mô hình NNTH khá đa 

däng, xuçt hiện trong câ lïnh vĆc tr÷ng trõt, 

chën nuöi, các mö hình kết hČp, VAC. Tuy 

nhiên, hæu hết các mö hình NNTH đều đāČc áp 

dĀng Ċ quy mô nhó, chāa hoàn thiện, mang tính 

tên dĀng là chþ yếu. 
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Bâng 1. Thực trạng sân xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Chỉ tiêu ĐVT 2021 2022 2023 
So sánh 

2022/2021 2023/2022 BQ 

Trồng trọt Ha 181.512 179.897 178.642 99,11 99,30 96,86 

Lúa cả năm Ha 144.911 143.009 141.553 98,69 98,98 95,42 

Cây lâu năm Ha 6.675 6.738 6.781 100,94 100,64 103,20 

Rau đậu, các loại Ha 16.821 17.126 17.277 101,81 100,88 105,50 

Chăn nuôi        

Trâu Con 7.726 7.773 7.815 100,61 100,54 102,32 

Bò Con 28.011 27.626 27.246 98,63 98,62 94,61 

Lợn Con 641.050 585.515 559.761 91,34 95,60 76,25 

Dê Con 10.576 10.415 10.398 98,48 99,84 96,66 

Gia cầm  Nghìn con 9.467 9.646 9.877 101,89 102,39 108,85 

Nuôi trồng TS       

Diện tích  Ha 15.800 15.729 15.478 99,55 98,40 95,97 

Sản lượng  Tấn 178.572 186.354 193.469 104,36 103,82 117,38 

Rừng  Ha 3.092 2.967 3.119 95,96 105,12 101,75 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2023). 

Bâng 2. Khối lượng chất thâi rắn trong chăn nuôi của tỉnh Nam Định 

Chỉ tiêu ĐVT 2021 2022 2023 
CTRBQ 

kg/ngày/con 

CTR (nghìn tấn/năm) 

2021 2022 2023 

Trâu Con 7.726 7.773 7.815 15 42,30 42,56 42,79 

Bò Con 28.011 27.626 27.246 10 102,24 100,83 99,45 

Lợn Con 641.050 585.515 559.761 2 467,96 427,43 408,63 

Dê Con 10.576 10.415 10.398 1,5 5,79 5,70 5,69 

Gia cầm  Nghìn con 9.467 9.646 9.877 0,2 691,09 704,15 721,02 

Tổng      1.309,39 1.280,67 1.277,57 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2023). 

Trong trồng trọt 

Nam Đðnh có ngu÷n phĀ phèm lĉn tĂ rćm 

rä, thân lá tĂ rau, ngô, läc… đåy đều là nhąng 

phĀ phèm hąu cć cò khâ nëng phån hþy sinh 

hõc cao và tiềm nëng tái sĄ dĀng lĉn. Tuy 

nhiên, khâo sát 67 hû có hoät đûng tr÷ng trõt, 

chî có khoâng 18% phĀ phèm đāČc dùng làm 

thăc ën gia sýc, 5% làm đệm lót sinh hõc, mût 

phæn rçt nhó dùng trong sân xuçt nçm, 

khoâng gæn 15% sø hû không thu gom phĀ 

phèm, bó läi täi đ÷ng ruûng và áp dĀng phāćng 

pháp cày vüi. Tuy nhiên, phāćng pháp phân 

hþy tĆ nhiên này tiềm èn nguy cć phát  

sinh phát thâi rçt lĉn, đặc biệt là khí mêtan trong 

điều kiện ngêp nāĉc. Tình träng đøt rćm rä đã 

giâm do cć giĉi hóa thu hoäch nhāng vén còn 

phù biến, gây ô nhiễm không khí và tiềm èn 

nguy cć cháy lan, mçt an toàn lao đûng, góp 

phæn gia tëng phát thâi khí nhà kính, đặc biệt 

là carbon dioxide (CO2). Phæn lĉn các hû có 

thiên hāĉng tên dĀng, vĉi tď lệ thçp trong khi 

các trang träi, đặc biệt là chën nuöi bñ cò xu 

hāĉng thu gom và xĄ lĎ rćm rä, thân ngô vĉi 

lāČng lĉn, áp dĀng công nghệ þ chua phĀc vĀ 

mĀc đích dĆ trą thăc ën cho gia sýc. Điều này 

cho thçy, mặc dü chāa đāČc phát triển phù biến 

nhāng trang träi đã thể hiện hāĉng tiếp cên 

chþ đûng và hiệu quâ hćn. 



Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Nam Định 

1236 

 

Hình 1. Tỷ lệ hộ tái sử dụng phụ phẩm trong trồng trọt của các hộ 

 

 Hình 2. Phương pháp xử lý phụ phẩm trong trồng trọt của các hộ 

Trong chăn nuôi  

Chën nuöi Ċ Nam Đðnh có quy mô hû gia 

đình là chþ yếu, khâo sát cho thçy trong tùng sø 

hû có 58 hû chën nuöi chþ yếu là chën nuöi lČn 

(58,62%), gà (53,45%), mût sø ít chën nuôi bò và 

mût sø gia cæm khác. Trong đò hćn 30% chçt 

thâi chën nuöi trong hû khöng đāČc xĄ lý, xâ 

thâi trĆc tiếp ra möi trāĈng xung quanh, trong 

khi đò tď lệ xĄ lý chçt thâi Ċ các trang träi chën 

nuôi là khá cao. Chçt thâi chën nuöi trên đða 

bàn đāČc xĄ lý bìng nhiều hình thăc và tái sĄ 

dĀng cho nhiều mĀc đích khác nhau. 

Trong đò, mö hình khí sinh hõc biogas đāČc 

áp dĀng chþ yếu vĉi các hû chën nuöi lĉn có quy 

mô khoâng 100 con/nëm (26% hû chën nuöi), 

chþ yếu là chën nuöi lČn (khoâng 40% trong 

tùng sø 34 hû nuôi lČn đều có biogas). Hćn 87,5% 

trang träi sĄ dĀng biogas để tên dĀng ngu÷n 

chçt thâi làm khí đøt, điện nëng và phån hąu 

cć. Tuy nhiên, chi phí đæu tā, câi täo và vên 

hành cao cùng vĉi nëng lĆc kĐ thuêt hän chế đã 

khiến mût sø hæm biogas cþa hû bð hóng, không 

còn sĄ dĀng. Bên cänh đò, hiện tāČng quá tâi 

dén đến lāČng khí dā thĂa bð rò rî ra möi trāĈng 

làm giâm hiệu quâ cþa công nghệ này cþa mût 

sø hû cÿng chāa đāČc xĄ lý do thiếu kinh phí. 
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Hình 3. Tỷ lệ xử lý chất thâi,  

nước thâi trong chăn nuôi của Trang trại 

Hình 4. Tỷ lệ xử lý chất thâi,  

nước thâi trong chăn nuôi của các hộ 

Mô hình sĄ dĀng đệm lót sinh hõc đāČc áp 

dĀng nhiều täi các hû và trang träi, đặc biệt là 

trong chën nuöi gà, lČn nhāng tď lệ áp dĀng 

trong hû dân còn thçp. Công nghệ này giúp 

kiểm soát möi trāĈng chu÷ng träi, giâm dðch 

bệnh và khí thâi. Sau sĄ dĀng, đệm lòt thāĈng 

đāČc dùng làm phân bón hoặc bán läi cho hû 

tr÷ng màu, đāČc ngāĈi düng đánh giá mang läi 

hiệu quâ cao. 

Mô hình nuôi giun quế bìng phân bò, trâu, 

lČn, nhā mût hāĉng tiếp cên bền vąng, có giá trð 

kinh tế và möi trāĈng đã đāČc ngāĈi dân áp 

dĀng. Tuy nhiên, công nghệ này mĉi đang dĂng 

läi Ċ quy mô nhó, chî vài hû áp dĀng, chāa đāČc 

nhân rûng phù biến täi đða phāćng. 

Mô hình tích hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi 

Mô hình þ phân hąu cć là phāćng pháp phù 

biến, hæu hết các trang träi, và hćn 36% tùng sø 

hû, đặc biệt là hû có quy mô nhó, chën nuöi bñ 

áp dĀng nhìm täo phån bòn cho cåy ën quâ, rau 

màu, cây tr÷ng ngín ngày trong hû và trang 

träi. Thân ngô, läc và rćm rä đāČc þ chua làm 

thăc ën cho bñ. Mö hình tích hČp này (Hình 5) 

đāČc đánh giá thân thiện möi trāĈng, dễ thĆc 

hiện và giúp câi thiện đçt, nång cao nëng suçt. 

Tuy nhiên, mô hình này vén t÷n täi hän chế nhā 

nāĉc thâi chāa đāČc xĄ lý triệt để mà vén có 

hiện tāČng xâ thâi ra möi trāĈng. 

Mô hình kết hČp VAC đã và đang đāČc các 

hû và trang träi áp dĀng (22,4% tùng sø hû điều 

tra), đã gòp phæn phæn tên dĀng đāČc ngu÷n 

chçt thâi trong chu trình khép kín. Tuy nhiên, 

khâo sát cho thçy mût sø hû vén tái sĄ dĀng 

trĆc tiếp phån tāći và xâ thâi trĆc tiếp nāĉc thâi 

vào các ao, h÷ nuôi tr÷ng thþy sân, gåy nguy cć 

cao về ô nhiễm ngu÷n nāĉc và lan truyền mæm 

bệnh trong thþy sân. Tình träng này phæn lĉn 

xuçt phát tĂ việc thiếu kiến thăc về vệ sinh môi 

trāĈng và sĆ buông lóng trong quân lý giám sát 

Ċ cçp cć sĊ. 

Phạm vi ứng dụng sản xuất nông nghiệp 

tuần hoàn trên địa bàn 

Về lïnh vĆc sân xuçt, KTTH trong sân xuçt 

nông nghiệp cþa tînh hiện đã đāČc áp dĀng 

trong câ tr÷ng trõt và chën nuöi. Trong đò, 

tr÷ng trõt mĉi dĂng läi Ċ việc tên dĀng đćn lẻ 

phĀ phèm. Chën nuöi, đặc biệt là chën nuöi lČn 

và gà theo quy mô lĉn đã cò các biện pháp ăng 

dĀng rô ràng hćn nhā biogas và đệm lót sinh 

hõc giúp chuyển hóa chçt thâi thành khí sinh 

hõc phĀc vĀ đĈi søng và sân xuçt. Mô hình tích 

hČp giąa tr÷ng trõt và chën nuöi, mö hình VAC 

đã đāČc ăng dĀng trên đða bàn. Các mô hình 

này đã bāĉc đæu thể hiện đāČc các nguyên tíc 

trong KTTH nhā tên dĀng tài nguyên, giâm 

thiểu chçt thâi và täo ra giá trð gia tëng tĂ dòng 

vêt chçt vøn bð coi là phế phèm. Tuy nhiên, các 

biện pháp ăng dĀng cñn đćn lẻ, tĆ hõc hói, làm 

theo kinh nghiệm, chāa cò sĆ đæu tā đ÷ng bû  

và täo ra chu trình khép kín đâm bâo tính  

bền vąng. 
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Hình 5. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn tích hợp trồng trọt - chăn nuôi ở Nam Định 

 

  Hình 6. Phạm vi ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh 

Về quy mô ăng dĀng, các trang träi có xu 

hāĉng đæu tā bài bân hćn vào xĄ lý và tái täo 

chçt thâi, trong khi các hû sân xuçt nhó lẻ có 

xu hāĉng tên dĀng thþ công. Các mô hình 

VAC đã đāČc mût sø hû và trang träi áp dĀng 

nhāng vén còn nhiều bçt cêp do hän chế về 

nhên thăc về quy trình kĐ thuêt trong xĄ lý 

chçt thâi và kiểm soát vệ sinh möi trāĈng  

đã tiềm èn nhiều nguy cć ö nhiễm và lây lan 

dðch bệnh. 

Về liên kết trong ăng dĀng, hæu hết các hû 

và trang träi thĆc hiện trong phäm vi khép kín 

nûi bû. Mäng lāĉi và hệ thøng liên kết chāa đāČc 

hình thành rõ ràng, việc liên kết giąa các hû vén 

Ċ măc thçp, hćn 65% các hû cò trao đùi hoặc 

mua bán phân hąu cć cþa các trang träi có quy 

mô lĉn trong đða phāćng, hoặc tù nhóm nhó 

trong thôn, xóm. 

Nhìn chung, KTTH trong nông nghiệp täi 

tînh đã xuçt hiện và mĊ rûng câ về lïnh vĆc và 

loäi hình quy mô sân xuçt, song vén còn mang 

tính tĆ phát, phân tán, nhó lẻ và khép kín trong 

hû và tù nhóm sân xuçt. Các mô hình hæu nhā 

chāa đät đāČc măc khép kín bền vąng. 
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3.1.3. Lợi ích của ứng dụng sản xuất  

nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh 

Nam Định 

Kết quâ khâo sát cho thçy mô hình NNTH 

täi Nam Đðnh đã mang läi nhiều lČi ích tích cĆc 

và đa chiều câ về phāćng diện kinh tế, xã hûi và 

möi trāĈng. 

Về kinh tế, ăng dĀng NNTH đã giýp các hû 

và trang träi tiết kiệm đāČc chi phí đæu vào, đặc 

biệt là chi phí phân bón hoặc thăc ën chën nuöi. 

Toàn bû các hû sân xuçt và hćn 60% các trang 

träi đã khîng đðnh khi ăng dĀng đã tiết kiệm 

khoâng 15% chi phí phân bón nhĈ tái sĄ dĀng 

phĀ phèm, đ÷ng thĈi nâng cao chçt lāČng sân 

phèm, tëng khâ nëng tiêu thĀ nông sân vĉi giá 

cao hćn. Cá biệt, mût sø hû chën nuöi cñn tëng 

thu nhêp tĂ việc bán phĀ phèm hoặc phân hąu 

cć. Kết quâ tõa đàm cÿng cho thçy, mût sø mô 

hình sân xuçt hąu cć hoặc VietGAP, đã giâm tĉi 

25% chi phí phân bón và thuøc trĂ såu, đ÷ng 

thĈi tëng nëng suçt 5-10% khi sĄ dĀng đệm lót 

sinh hõc. NhĈ đò thu nhêp cþa hû và trang träi 

bāĉc đæu đāČc câi thiện. 

Về mặt xã hûi, NNTH cò tác đûng rõ rệt đến 

hành vi sân xuçt, täo việc làm täi chú, nâng cao 

nhên thăc cûng đ÷ng và tëng cāĈng an toàn 

lāćng thĆc. Hćn 50% sø hû và trang träi đã 

khîng đðnh mô hình sân xuçt này giâm bĉt sĆ 

phĀ thuûc vào đæu vào hóa hõc dén đến ít gây häi 

cho săc khóe hćn, đ÷ng thĈi thýc đèy sân xuçt an 

toàn, và thân thiện vĉi möi trāĈng. Hćn 70% các 

hû và trang träi đều khîng đðnh NNTH giúp täo 

thêm việc làm cho lao đûng nông thôn thông qua 

các hoät đûng thu gom, xĄ lĎ, chëm sòc vêt nuôi, 

cây tr÷ng và quân lý chçt thâi, đặc biệt là phĀ ną 

trung niên täi đða phāćng. Bên cänh đò, dü 

không có các chî sø đánh giá trĆc tiếp nhāng toàn 

bû thành viên tham gia tõa đàm đều khîng đðnh, 

việc giâm phĀ thuûc vào vêt tā hòa hõc, ăng 

dĀng quy trình sân xuçt khép kín đã gòp phæn 

đâm bâo an toàn thĆc phèm cho ngāĈi tiêu dùng 

và các đćn vð sân xuçt. 

Về möi trāĈng, NNTH đòng vai trñ quan 

trõng trong việc câi thiện möi trāĈng sân xuçt 

và cânh quan cûng đ÷ng, tái sĄ dĀng phĀ phèm 

mût cách hiệu quâ, qua đò giâm thiểu tác đûng 

tiêu cĆc đến hệ sinh thái. Dðch bệnh trên cây 

tr÷ng, vêt nuöi cÿng đāČc đánh giá giâm đáng 

kể Ċ các trang träi và hćn 50% các hû. Đặc biệt, 

tçt câ các hû và trang träi tham gia khâo sát 

đều khîng đðnh ăng dĀng NNTH giúp giâm 

thiểu phân bón hóa hõc, điều này đ÷ng nghïa vĉi 

việc hän chế t÷n dā hòa chçt trong đçt, nāĉc 

thöng qua đò giâm ô nhiễm möi trāĈng và phát 

thâi khí nhà kính. Tuy nhiên, nhiều hû cÿng 

phân ánh tď lệ các hû xâ thâi trĆc tiếp ra môi 

trāĈng cñn khá cao, đặc biệt vĉi các hû chën 

nuôi lČn. Ngay câ khi mût sø hû áp dĀng công 

nghệ biogas cÿng chî thu gom và xĄ lý chçt thâi 

rín, nāĉc thâi tĂ vệ sinh chu÷ng träi vén xâ 

thîng ra möi trāĈng. 

Có thể thçy, mặc dù măc đû ăng dĀng 

NNTH trên đða bàn còn khiêm tøn, mô hình ăng 

dĀng mĉi chî dĂng Ċ công nghệ đćn giân nhāng 

đã mang läi nhiều lČi ích. Kết quâ khâo sát này 

cho thçy NNTH phù hČp vĉi xu hāĉng phát 

triển nông nghiệp bền vąng đang đāČc khuyến 

khích täi Việt Nam. Giá trð lČi ích tĂ mô hình 

này cho thçy khâ nëng nång cao hiệu quâ sĄ 

dĀng tài nguyên và giâm đæu vào hóa hõc, giâm 

ô nhiễm và phát thâi, đ÷ng thĈi tëng tính tĆ chþ 

cþa các hû trong bøi cânh biến đùi khí hêu và 

chi phí đæu vào ngày càng gia tëng. 

Kết quâ này phù hČp vĉi các nghiên cău 

trāĉc đåy cþa Nguyễn Thð Giang (2025) và 

PACE (2021), cho rìng ăng dĀng KTTH trong 

nông nghiệp giúp giâm phĀ thuûc vào hóa chçt 

tùng hČp, câi thiện thu nhêp nông hû, đ÷ng thĈi 

täo điều kiện thuên lČi để nâng cao an toàn thĆc 

phèm và giâm phát thâi nhà kính. Trong nghiên 

cău cþa Le & cs. (2020) täi vùng Đ÷ng bìng 

sông CĄu Long, các mô hình kết hČp giąa tr÷ng 

trõt và chën nuöi cÿng cho thçy hiệu quâ tāćng 

tĆ trong câi thiện chçt lāČng möi trāĈng và tëng 

nëng suçt cây tr÷ng vêt nuôi, thu nhêp cþa các 

hû tëng lên khoâng 42%. So vĉi các tînh cò điều 

kiện kinh tế - kĐ thuêt phát triển hćn nhā Đ÷ng 

bìng sông CĄu Long, hay täi Vân Nam, Trung 

Quøc (Xi, 2011) măc đû ăng dĀng KTTH täi 

Nam Đðnh vén Ċ giai đoän đæu, đa sø các hû vén 

áp dĀng quy trình đćn lẻ, thiếu sĆ phøi hČp giąa 

các khâu sân xuçt và tiêu thĀ, chāa hình thành 

đāČc chuúi giá trð tuæn hoàn khép kín. 
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Bâng 3. Lợi ích ứng dụng sân xuất nông nghiệp tuần hoàn (ĐVT: %) 

Lợi ích Hộ (n = 67) Trang trại (n = 8) 

Về kinh tế   

Tiết kiệm chi phí phân bón/thức ăn chăn nuôi 100 62,5 

Mẫu mã sản phẩm đẹp hơn  100 37,5 

Nâng cao chất lượng sản phẩm 37,31 75 

Giá bán sản phẩm cao hơn  64,18 50 

Về xã hội   

Ít hại sức khỏe hơn  53,73 50 

Tạo thêm việc làm  74,63 100 

Về môi trường   

Môi trường sản xuất được cải thiện  53,73 75 

Cảnh quan cộng đồng đẹp hơn  95,52 100 

Ít gây ô nhiễm môi trường hơn cho cộng đồng  37,31 50 

Giảm thiểu dịch bệnh  50,75 100 

Giảm lượng phân bón hóa học  100 100 

 

3.2. Rào cân trong phát triển nông nghiệp 

tuần hoàn ở Nam Định 

Kết quâ khâo sát và thâo luên täi tõa đàm 

cho thçy, KTTH trong sân xuçt nông nghiệp cþa 

các hû và trang träi chþ yếu vén mang tính tĆ 

phát, nhó lẻ, chāa cò hāĉng dén, hệ thøng hóa 

cĀ thể dén đến giá trð lČi ích vén còn khiêm tøn, 

nguyên nhân chþ yếu là do: 

Thứ nhất, về chính sách: Các cán bû quân lý 

cho rìng quy đðnh liên quan đến NNTH còn 

phân tán, thiếu tính thøng nhçt. Tiêu chí về thu 

gom, vên chuyển và tái sĄ dĀng phĀ phèm còn 

mć h÷, gåy khò khën trong thĆc hiện. Hiện chāa 

có chính sách riêng hú trČ cho NNTH, chþ yếu 

l÷ng ghép trong chính sách về nông nghiệp hąu 

cć, cöng nghệ cao hoặc nông thôn mĉi khiến đða 

phāćng gặp nhiều khò khën trong triển khai các 

cć chế āu đãi, thu hýt đæu tā vào phát triển mô 

hình NNTH. 

Thứ hai, nhên thăc cþa các tác nhân về 

NNTH còn hän chế: Nhiều hû và thêm chí câ cán 

bû cć sĊ còn hiểu chāa đæy đþ về nûi dung và 

nguyên tíc cþa NNTH. Phæn lĉn xem đåy là mô 

hình khép kín trong nûi bû hû hoặc trang träi, 

chāa tiếp cên NNTH nhā sĆ tích hČp theo chuúi. 

Các mô hình hiện nay mang tính tĆ phát, tĆ hõc 

hói, tĆ làm theo kinh nghiệm nên hiệu quâ chāa 

cao. Nguyên nhån cÿng do cöng tác tuyên truyền 

và têp huçn còn hän chế, thiếu chiều sâu, 86,7% 

ngāĈi dân biết đến NNTH chþ yếu thông qua các 

phāćng tiện truyền thöng đäi chúng, trong khi 

các buùi têp huçn trĆc tiếp täi đða phāćng hæu 

nhā chāa đāČc triển khai hiệu quâ. Điều này hän 

chế khâ nëng tiếp cên kiến thăc thĆc tiễn và kĐ 

nëng triển khai mô hình cþa ngāĈi dân. 

Thứ ba, quy mô sân xuçt nhó lẻ, thiếu liên 

kết: Tình träng sân xuçt phân tán, nhó lẻ làm 

tëng chi phí thu gom phĀ phèm và gåy khò khën 

trong áp dĀng đ÷ng bû các công nghệ tuæn hoàn. 

Thiếu sĆ liên kết giąa các hû, tù chăc sân xuçt 

khiến các mô hình trĊ nên rĈi räc, khò khën trong 

việc chia sẻ tài nguyên và nhân rûng mô hình. 

Thứ tư, chi phí đæu tā cao và khò tiếp cên 

vøn: NNTH yêu cæu đæu tā ban đæu lĉn, đặc biệt 

cho các häng mĀc nhā hæm biogas, hệ thøng 

tāĉi, máy phát điện,... vāČt quá khâ nëng tài 

chính cþa nhiều hû và trang träi nhó. Việc tiếp 

cên vøn vay cÿng gặp khò khën do thiếu tài sân 

thế chçp và phāćng án kinh doanh khâ thi. Kết 

quâ điều tra cho thçy các trang träi chën nuöi 

không thể tiếp cên ngu÷n vøn tín chçp theo quy 

đðnh hú trČ cþa Chính phþ. 

Thứ năm, thiếu liên kết chuúi, đặc biệt là 

liên kết thð trāĈng: NNTH hiện mĉi têp trung 

trong phäm vi nûi bû hû, trang träi, tình träng dā 

thĂa phĀ phèm Ċ hû này nhāng thiếu hĀt Ċ hû 

khác dén đến không tøi āu ngu÷n tài nguyên. 
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Bên cänh đò, thð trāĈng đæu ra chāa ùn đðnh, sân 

phèm chāa cò thāćng hiệu rõ ràng, dù tiết kiệm 

đāČc chi phí phân bón, thăc ën chën nuöi, giá 

thành sân phèm NNTH vén thāĈng cao hćn do 

chi phí đæu tā lĉn và cöng lao đûng nhiều. Điều 

này làm giâm đûng lĆc cþa ngāĈi dân trong việc 

phát triển mö hình NNTH theo hāĉng hàng hóa. 

3.3. Giâi pháp thúc đẩy phát triển  

nông nghiệp tuần hoàn rên địa bàn tỉnh 

Nam Định 

(i) Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng 

cao nhận thức về phát triển NNTH 

Cć quan truyền thông và tù chăc chính trð - 

xã hûi trên đða bàn tînh cæn nú lĆc tuyên truyền 

về mô hình NNTH bao g÷m các nûi dung về tiêu 

chí, đặc điểm và lČi ích cþa NNTH nhìm nâng 

cao nhên thăc cho cán bû phĀ trách nông 

nghiệp, cć sĊ sân xuçt hiểu rõ về NNTH và xu 

hāĉng phát triển nông nghiệp bền vąng trong 

tāćng lai. Têp huçn về các mô hình NNTH và 

phāćng pháp, cöng nghệ phù biến, ăng dĀng kĐ 

thuêt, công nghệ thu gom, phân loäi rác thâi tĂ 

ngu÷n để täo ra sinh khøi để sĄ tái täo täi chú 

hoặc thāćng mäi hóa. Tù chăc phù biến, chuyển 

giao giâi pháp, mô hình tên dĀng, tái chế, thu 

h÷i chçt thâi trong sân xuçt nông nghiệp theo 

đðnh hāĉng kinh tế tuæn hoàn đã thành cöng. 

(ii) Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc 

thù, thu hút đầu tư vào NNTH 

Rà soát và hoàn thiện chính sách täi đða 

phāćng về đçt đai, tín dĀng để thýc đèy chuyển 

đùi mô hình sân xuçt truyền thøng sang NNTH, 

cæn tích hČp phát triển NNTH vĉi các chāćng 

trình tái cć cçu nông nghiệp, tëng trāĊng xanh, 

nông nghiệp công nghệ cao. Hú trČ đào täo kĐ 

thuêt nâng cao nëng lĆc sân xuçt. Hú trČ tài 

chính và tín dĀng linh hoät, cho phép tín chçp 

trên các mô hình sân xuçt, đào täo, hāĉng dén 

lêp phāćng án kinh doanh để tëng khâ nëng 

tiếp cên vøn. Đ÷ng thĈi, tînh cæn áp dĀng các 

chính sách cþa Chính phþ, xây dĆng cć chế đặc 

thù nhìm āu đãi cho các HTX, doanh nghiệp 

đæu tā vào NNTH täi đða phāćng để thýc đèy 

sân xuçt và liên kết thð trāĈng. 

(iii) Thúc đẩy sản xuất theo mô hình liên 

kết, xây dựng quy hoạch, kế hoạch về phát triển 

NNTH trong dài hạn 

Tù chăc läi sân xuçt theo mô hình liên kết 

để mĊ rûng quy mô, chia sẻ tài nguyên giąa các 

nhóm, nâng cao hiệu quâ sĄ dĀng tài nguyên, 

giâm phát thâi. Trong bøi cânh mĉi, đða 

phāćng cæn rà soát, tích hČp đðnh hāĉng 

NNTH vào các quy hoäch, kế hoäch phát triển 

giai đoän 2026-2030, bám sát Quy hoäch cþa 

đða phāćng thĈi kč 2021-2030, tæm nhìn đến 

2050 (Quyết đðnh sø 1729/QĐ-TTg, nëm 2023) 

và Kế hoäch thĆc hiện (Quyết đðnh sø 816/QĐ-

TTg, nëm 2024). Đặc biệt, cæn cĀ thể hóa nûi 

dung cþa Đề án phát triển kinh tế tuæn hoàn 

trong nông nghiệp (Quyết đðnh sø 540/QĐ-TTg, 

nëm 2024) vào kế hoäch phát triển nông 

nghiệp cþa đða phāćng mût cách cĀ thể nhìm 

đðnh hāĉng và xây dĆng lû trình phát triển 

nông nghiệp bền vąng, täo đà cho phát triển 

nông nghiệp xanh trong thĈi gian tĉi. 

(iv) Tăng cường liên kết thúc đẩy phát triển 

khoa học và công nghệ trong xử lý chất thải 

nông nghiệp tại địa phương 

Tëng cāĈng phøi hČp vĉi các viện, trāĈng đäi 

hõc trong nghiên cău khoa hõc và ăng dĀng 

chuyển giao công nghệ tuæn hoàn trong xĄ lý phế 

phĀ phèm. Phát triển khoa hõc và công nghệ để 

chuyển đùi chçt thâi nông nghiệp thành hàng 

hòa nhā cöng nghệ Biogas; công nghệ chuyển đùi 

sinh khøi thành đāĈng; công nghệ vi sinh để chế 

biến và bâo quân thăc ën chën nuöi; chế biến 

công nghiệp các sân phèm phĀ tĂ chçt thâi sinh 

khøi thành phân bón, thuøc bâo vệ thĆc vêt hąu 

cć, chế phèm sinh hõc, nuöi giun đçt,…  

(v) Thúc đẩy liên kết thị trường, xúc tiến 

thương mại 

Cæn có giâi pháp thĆc hiện liên kết chặt 

chẽ, lâu dài giąa các hû, trang träi vĉi đćn vð 

cung cçp tiêu thĀ đæu ra trên đða bàn. Trong 

xúc tiến thāćng mäi và thð trāĈng tiêu thĀ, cæn 

cò chính sách thýc đèy, khuyến khích hû, trang 

träi liên kết thành các tù hČp tác sân xuçt 

NNTH để xây dĆng website quâng bá sân 

phèm, thýc đèy hoät đûng kinh doanh trên sàn 

giao dðch điện tĄ, cæn có chiến lāČc xây dĆng 

thāćng hiệu cho sân phèm NNTH, thāĈng 

xuyên tham gia hûi chČ giĉi thiệu rûng rãi sân 

phèm đến vĉi ngāĈi tiêu dùng. 
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4. KẾT LUẬN 

Sân xuçt NNTH đòng vai trñ quan trõng 

trong thýc đèy tính bền vąng cþa phát triển nông 

nghiệp. Các hû và trang träi sân xuçt trên đða 

bàn Nam Đðnh đã áp dĀng đa däng các mô hình 

khác nhau, täo ra nhąng giá trð kinh tế, xã hûi và 

möi trāĈng hiệu quâ. Tuy nhiên, việc ăng dĀng 

công nghệ tiên tiến để xĄ lý phĀ phèm còn hän 

chế, đa sø mĉi dĂng läi theo hāĉng tên dĀng, làm 

theo kinh nghiệm, nhçt là các phĀ phèm tr÷ng 

trõt. Trong chën nuöi, mặc dü đã cò măc đû đæu 

tā cao hćn, đặc biệt là Ċ các trang träi nhāng vén 

chāa thĆc sĆ täo ra mô hình khép kín. Quá trình 

chuyển đùi vén còn chêm, nhó lẻ, chþ yếu là chāa 

có nhên thăc đæy đþ về NNTH, chāa cò chính 

sách đặc thü để thu hýt đæu tā. Vøn và công 

nghệ cÿng là yếu tø khò khën trong chuyển đùi. 

Bên cänh đò, thð trāĈng tiêu thĀ chāa ùn đðnh, 

sân phèm khöng cò thāćng hiệu rõ ràng là 

nguyên nhân ânh hāĊng đến đûng lĆc chuyển đùi 

cþa các hû và trang träi. Vì vêy, để thýc đèy khâ 

nëng ăng dĀng và phát triển sân xuçt NNTH, 

trong ngín hän, đða phāćng cæn têp trung tuyên 

truyền, têp huçn nâng cao nhên thăc NNTH cho 

ngāĈi dân, nú lĆc tháo gċ khò khën về chính sách 

vøn, công nghệ, đçt đai và thð trāĈng để thýc đèy 

phát triển sân xuçt NNTH trên đða bàn trong 

thĈi gian tĉi. 
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